
STT MSSV Họ Tên Ngày sinh Khóa Lớp Ghi chú

1 31151020366 Quan Bảo Linh 12/09/1997 K41 DH41ISB01

2 31151022697 Hồ Bảo Châu 11/09/1997 K41 DH41ISB03

3 31151020276 Trương Hoàng Bách 10/10/1997 K41 DH41ISB04

4 31151020658 Trần Việt Hà 23/02/1997 K41 DH41ISB04

5 31151023834 Tăng Quang Khải 02/12/1997 K41 DH41ISB04

6 31141022931 Lê Phan Thùy Linh 04/10/1996 K41 DH41ISB05

7 31151023850 Nguyễn Thị Yến Ngọc 24/09/1997 K41 DH41ISB05

8 31151023001 Trần Nam Phương 11/11/1997 K41 DH41ISB05

9 31151024201 Thái Quang Thịnh 12/02/1997 K41 DH41ISB05

10 31151020159 Lê Trần Uyển Trân 06/04/1997 K41 DH41ISB05

11 31151022509 Mai Anh Tuấn 28/07/1997 K41 DH41ISB05

12 31151023486 Trần Hải An 12/07/1997 K41 DH41ISB06

13 31161022594 Thân Thảo Nhi 05/12/1998 K42 DH42ISB01

14 31161024753 Nguyễn Thị Ngọc Thu 28/08/1998 K42 DH42ISB01

15 31161025170 Võ Thái Bình 16/07/1998 K42 DH42ISB02

16 31161023778 Ngô Thị Thu Hà 26/09/1998 K42 DH42ISB02

17 31161020610 Kiều Khánh Huy 01/01/1998 K42 DH42ISB02

18 31161020657 Nguyễn Hoàng Mai Khanh 08/08/1998 K42 DH42ISB03

19 31161022130 Lê Thanh Liêm 20/03/1998 K42 DH42ISB03

20 31161026553 Cao Ngọc Dạ Thảo 03/10/1998 K42 DH42ISB03

21 31161027021 Lâm Ngọc Huy 12/03/1997 K42 DH42ISB04

22 31151024370 Nguyễn Bảo Ngọc 03/01/1997 K42 DH42ISB04

23 31161025926 Phạm Nguyễn Nguyên Anh 18/07/1998 K42 DH42ISB05

24 31161026710 Ngô Ngọc Mai Thy 20/09/1998 K42 DH42ISB05

25 31171020380 Nguyễn Minh Anh 28/07/1999 K43 DH43ISB01

26 31161025407 Nguyễn Hoàng Hiệp 13/02/1998 K43 DH43ISB01

27 31161023350 Lê Châu Huệ Nghi 07/03/1998 K43 DH43ISB01

28 31171021653 Nguyễn Thị Khánh Trang 14/07/1999 K43 DH43ISB01

29 31171020299 Nguyễn Phương Duy 10/05/1999 K43 DH43ISB02

30 31171020924 Nguyễn Phước Đạt 07/06/1999 K43 DH43ISB03

31 31171021731 Võ Khánh Minh 25/11/1999 K43 DH43ISB03
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32 31171021263 Trần Quang Nhật 20/06/1999 K43 DH43ISB03

33 31171020405 Lê Hoàng Phương 30/08/1999 K43 DH43ISB04

34 31171020464 Nguyễn Thành Thiên Quang 23/01/1999 K43 DH43ISB04

35 31181025486 Võ Thúy An 27/02/2000 K44 DH44ISB01

36 31181020134 Nguyễn Lê Mỹ An 17/10/2000 K44 DH44ISB03

37 31181023834 Võ Nguyễn Tường Vy 14/02/2000 K44 DH44ISB03

38 31181025952 Hồ Huy Hiệu 02/04/2000 K44 DH44ISB05

39 31181024525 Đặng Đình Thi 27/04/2000 K44 DH44ISB06

40 31171021066 Phạm Duy Tân 15/05/1999 K44 DH44ISB07

41 31181025703 Nguyễn Hoàng Hải Yến 18/03/2000 K44 DH44ISB07

42 31181024212 Đỗ Mai Đức Anh 20/04/2000 K45 DH45ISB02

43 31191022322 Nguyễn Lê Tiến Sang 10/06/2001 K45 DH45ISB02

44 31191020978 Lê Hoàng Thu Trang 06/01/2001 K45 DH45ISB04

45 31191020738 Từ Hạnh San 21/12/2001 K45 DH45ISB05

46 31191023892 Lê Hoàng Thiên Sinh 30/07/2001 K45 DH45ISB05

47 31191027406 Trần Hoài Sơn 14/04/2001 K45 DH45ISB05

48 31191020816 Lâm Nguyễn Hồng Hân 03/05/2001 K45 DH45ISB06

49 31191020739 Lý Tuấn Hiền 07/10/2001 K45 DH45ISB06

50 31201029171 Võ Văn Minh Quí 24/01/2002 K46 DH46ISB02

51 31201028994 Lương Nguyễn Quỳnh Như 31/03/2002 K46 DH46ISB03

52 31201028693 Trần Võ Hải Lam 16/11/2002 K46 DH46ISB05

53 31191020183 Phan Diệp Bảo Châu 19/03/2001 K46 DH46ISB07

54 31201028961 Võ Hoàng Dung Nghi 22/07/2002 K46 DH46ISB07

55 31191020186 Tô Hồng Nhân 24/03/2001 K46 DH46ISB07

56 31211023391 Nguyễn Thái Hoàng Lam 25/07/2003 K47 DH47FIN01

57 31211021576 Nguyễn Hoàng Phương Uyên 10/01/2003 K47 DH47FIN01

58 31211021566 Bùi Thị Tiết Nhi 16/06/2003 K47 DH47FIN02

59 31211021896 Vũ Quế Phương 24/03/2003 K47 DH47FIN02

60 31211024565 Nguyễn Ngọc Khiêm 06/01/2003 K47 DH47IBU01

61 31211025842 Nguyễn Hoàng Long 30/04/2003 K47 DH47IBU02

62 31211025843 Nguyễn Hoàng Thảo Trân 13/10/2003 K47 DH47IBU02

63 31211022053 Huỳnh Trung Lương 25/05/2003 K47 DH47IBU03

64 31211022164 Đỗ Phạm Uyên Minh 30/10/2003 K47 DH47IBU04

65 31211026716 Nguyễn Thị Hoàng Vân 22/12/2003 K47 DH47IBU04

66 31211023960 Phan Trúc Quỳnh 27/06/2003 K47 DH47IBU05

67 31211024373 Mai Thuỳ Khánh Linh 17/02/2003 K47 DH47IBU06

68 31211022142 Phan Nguyễn Thanh Mai 24/12/2003 K47 DH47IBU06

69 31211021706 Cao Võ Minh Quân 05/08/2003 K47 DH47IBU06

Trang 2/3



STT MSSV Họ Tên Ngày sinh Khóa Lớp Ghi chú

70 31211024249 Nguyễn An Thanh Bích 26/06/2003 K47 DH47IBU07

71 31211021815 Trần Hoàng Hải My 10/10/2003 K47 DH47IBU07

72 31211022109 Đào Võ Minh Khuê 27/08/2003 K47 DH47MAR03

73 31211021818 Nguyễn Hạnh Linh 06/10/2003 K47 DH47MAR03

74 31211022103 Nguyễn Diên Thảo 21/04/2003 K47 DH47MAR03

(Danh sách có 74 sinh viên)
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